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PHỤ LỤC 1
Các mô hình Cuộc vận động năm 2021, 2022
(Kèm theo Báo cáo số 102-BC/BCĐ, ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện)
-----
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	I
	XÃ TÂN LẬP
	
	

	1
	Trồng rau sạch
	Thôn 4

 (Hộ A Nhíp)
	Phòng Nội vụ
	1.000.000
	1.000.000 Phòng hỗ trợ
	0
	0
	01
	01
	0
	Đã hỗ trợ giống, phân bón; hỗ trợ hộ kỹ thuật. Hiện nay hộ gia đình đang tiếp tục chăm sóc và mở rộng.
	
	

	2
	Nuôi heo trên nệm lót sinh học
	Thôn 4

(Hộ A Nhất)
	Phòng Dân tộc
	3.000.000
	2.500.000 Phòng hỗ trợ
	500.000
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ xây chuồng và mua giống heo; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng bệnh cho hộ gia đình; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng bệnh. Hiện nay hộ gia đình đang nuôi 02 con heo sinh trưởng tốt. 
	
	

	3
	Trồng cây Mắc ca (xen cây ăn quả)
	Thôn 5

(Hộ A Oanh)
	Đảng ủy xã
	4.000.000
	1.500.000 

Đảng ủy xã 

hỗ trợ
	2.500.000
	0
	01
	0
	0
	Hiện nay cây phát triển tốt.
	
	

	4
	Vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp
	Thôn 5 - Tân Lập

(hộ Y Hlía và hộ Y Xôn)
	Mặt trận xã
	360.000
	360.000 

MT xã hỗ trợ 


	0
	0
	02
	02
	0
	Đã hỗ trợ, hướng dẫn hộ gia đình cải tạo vườn, trồng rau. Hiện đã thu hoạch rau; chưa trồng lại do mưa nhiều. Tổ chức các đợt dọn vệ sinh, rào khuôn viên nhà, trồng hoa giấy, cây bàng, làm trụ cờ sân nhà Rông, trụ cờ gia đình, đào hố rác, cấp thùng đựng rác, xe máy chở rác...
	Thực hiện từ năm 2021; năm 2022 mở rộng cải tạo vườn.
	

	5
	Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Du lịch cộng đồng
	Thôn 5
	Phòng VH-TT
	15.000.000
	15.000.000 NN hỗ trợ


	0
	0
	35
	0
	03
	Đã tiến hành khảo sát và đề xuất, lựa chọn, đăng ký với cấp có thẩm quyền về việc tổ chức xây dựng Mô hình. Đã tiến hành tổ chức tập huấn và lớp truyền dạy cồng chiêng múa xoang tại thôn cho các đối tượng. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt 01 lần/tháng; gồm 35 người, với 05 nghệ nhân và 30 học viên.
	
	

	6
	Giỏ nhựa đi  chợ
	Thôn 2, xã Tân Lập
	Hội LHPN huyện
	8.900.000
	8.900.000

Hội LHPN hỗ trợ
	
	
	40
	12
	8
	Đã hỗ trợ 40 giỏ nhựa cho chị em hội viên. Chị em đã thay đổi nhận thức, có thói quen sử dụng giỏ nhựa đi chợ, bảo vệ môi trường.
	
	

	II
	XÃ ĐĂK PNE
	
	

	1
	Mô hình “Vệ sinh môi trường”
	Thôn 2
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	2.000.000
	0
	Ngày công, vật liệu, mặt bằng…
	2.000.000

Xã hội hóa
	45
	19
	09
	52 hộ đã làm nhà vệ sinh bán tự hoại (thôn 1 có 12 hộ; thôn 2 có 15 hộ; thôn 3 có 12 hộ; thôn 4 có 13 hộ).
	Thực hiện từ năm 2021
	

	
	
	Nhân rộng 4/4 thôn
	
	0
	0
	Ngày công, vật liệu, mặt bằng…
	Bi giếng, bệ cầu vệ sinh, tấm đanh (Huyện đoàn hỗ trợ)
	52
	21
	14
	
	Nhân rộng năm 2022
	

	2
	Hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc lúa nước
	Thôn 1 khu Đăk Puih
	BCĐ CVĐ xã
	5.000.000
	0
	0
	5.000.000 Xã hội hóa
	40
	19
	01
	Có 40 hộ tham gia, trong đó: có 03 hộ thực hiện trình diễn mô hình với diện tích 0,3ha, có 37 hộ tham gia học tập. Đã hỗ trợ giống và phân bón, trị giá 5 triệu đồng; Hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật: Đã tập huấn lý thuyết và tập huấn trình diễn đầu bờ: Hiện lúa đang chín.
	
	

	3
	Trồng nấm bào ngư xám
	Thôn 2
	Huyện đoàn
	80.500.000
	0
	Mặt bằng, nhân công, rơm…
	80.500.000 Plan hỗ trợ làm nhà giàn, bạt, lưới, tham quan học tập…
	12
	04
	0
	Hỗ trợ vật tư hệ thống tưới, mái che, giàn treo nấm; nguyên vật liệu làm phôi nấm; hướng dẫn kỹ thuật;tham quan mô hình tại huyện Đăk Hà. Hiện nay đã thu hoạch và bán sản phẩm. Đến thời điểm hiện tại thu được hơn 6.000.000đ.

- Trong quý II/2023, phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
	
	

	4
	Trồng rau sạch
	Thôn 1
	Hội Nông dân huyện
	1.700.000
	500.000 

Hội hỗ trợ
	1.200.000
	0
	01
	01
	0
	Đã giúp gia đình rào vườn bằng lưới B40 (gia đình tự mua) để trồng rau, thực phẩm (khoảng 150m2); đến nay, các loại rau đã mọc, gia đình đang chăm sóc và đã thu hoạch cải thiện bữa ăn của gia đình.
	
	

	5
	Chăn nuôi bò cái nền sinh sản
	Thôn 2
	Phòng KT-HT
	115.000.000
	115.000.000 NN hỗ trợ
	Mặt bằng, vật tư, thức ăn, nhân công…
	0
	07
	0
	07
	Đã tiến hành kiểm tra chất lượng chuồng trại và đưa đại diện các hộ đi chọn giống bò. Đến nay đã đưa bò giống về bàn giao cho 07 hộ. Đàn bò phát triển tốt, bò đã sinh sản được 3 con bò nghé.
	
	

	6
	Xây dựng góc học tập tại nhà, rèn luyện ý thức tự học, nâng cao chất lượng giáo dục
	Thôn 1
	Phòng GD&ĐT
	5.000.000
	5.000.000

Phòng hỗ trợ
	0
	0
	177
	92
	29
	Đã phối hợp với tổ chức Plan hỗ trợ bàn ghế, đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn xã. 

- Tính đến quý II/2023, đã huy động và hỗ trợ 5.000.000 đồng mua bóng đèn, đồ dùng học tập cho

học sinh; huy động hỗ trợ đuợc 41 bộ bàn ghế, 45 kệ sách và trang trí được 86 góc học tập tại nhà cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS
	
	

	7
	Tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
	Thôn 1
	Phòng Thanh tra
	0
	0
	0
	0
	230
	92
	29
	Phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về hôn nhân gia đình, các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xử lý vi phạm hành chính về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 06 lần trong 3 tháng và có 230 lượt người dân trong thôn tham gia.
	
	X

(chưa thường xuyên)

	8
	Câu lạc bộ không sinh con thứ 3
	Thôn 3
	Phòng Y tế
	5.000.000
	5.000.000

Phòng hỗ trợ
	0
	0
	20 
	0
	0
	Đã tổ chức tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tuyên truyền các bệnh pháp tránh thai, tuyên truyên vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sinh hoạt CLB không sinh con thứ 3.
	
	X

(chưa thường xuyên)

	9
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số
	Thôn 1
	Phòng Tư pháp
	0
	0
	0
	0
	230
	92
	29
	Đã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã tổ chức tuyên truyền 420 người tham gia.
	
	

	III
	XÃ ĐĂK RUỒNG
	
	

	1
	Cải tạo vườn tạp
	Thôn 8 (hộ Y Đeoh)
	Mặt trận, đoàn thể xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, nhân công, phân bón, thức ăn…
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ giống rau, cải tạo chuồng trại, ao vườn và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật. Hỗ trợ gia đình làm bờ rào cổng ngõ. Đến nay, gia đình đã thu hoạch rau, heo, gà, vịt bán nâng cao thu nhập gia đình và tiếp tục duy trì mô hình.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	2
	Sinh kế Vườn – ao - chuồng
	Thôn 10 (hộ A Châm, Y Doan)
	Mặt trận TQVN, (phối hợp với đoàn thể xã)
	0
	0
	Giống, mặt bằng, nhân công, phân bón, thức ăn…
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ giống, cải tạo chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật nuôi heo sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn thả rông. Hiện đang chăm sóc vườn cà phê trồng xen canh với cây mắc ca, sầu riêng; đàn heo 08 con, 01 ao cá và 1 đàn gà 20 con sinh trưởng tốt.
	
	

	3
	Cải tạo vườn tạp, sinh kế vườn – ao - chuồng
	Thôn 8 (hộ Y Úk)
	BCĐ CVĐ xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, nhân công, phân bón, thức ăn…
	0
	01
	01
	0
	Đã hỗ trợ giống, cải tạo chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật. Hộ gia đình đang chăm sóc vườn mít xen canh cây xoài, sầu riêng; 30 con con gà sinh trưởng tốt; 1 ao cá.
	
	

	4
	Sinh kế Vườn – ao - chuồng
	Thôn 10 (hộ A Lát)
	Mặt trận, đoàn thể xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, nhân công, phân bón, thức ăn…
	0
	01
	01
	0
	Đã hỗ trợ cải tạo chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật nuôi gà, làm vườn rau, đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn thả rông; làm bờ rào, cổng ngõ.
	
	

	5
	Nuôi heo làng
	Thôn 12 
	Huyện đoàn
	74.978.000
	0
	Nhân công, phân bón, thức ăn…
	74.978.000 (Plan hỗ trợ 20 con heo giống, vật tư làm chuồng, tập huấn kỹ thuật)
	10
	0
	01
	Đã hỗ trợ 20 con giống cho 10 hộ thanh niên và hướng dẫ kỹ thuật chăn nuôi heo sạch, không ảnh hưởng đến môi trường. không thả rông. Đến thời điểm hiện tại 20 con heo vẫn tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Có 1 hộ heo đã sinh lứa đầu tiên.
- Trong quý II/2023, phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
	
	

	6
	Đường làng tôi xanh - sạch - đẹp
	Thôn 9 Làng Kon Srêt
	Hội LHPN xã
	0
	0
	Ngày công, vật tư, dụng cụ…
	0
	48
	20
	25
	Hiện nay mô hình đi vào hoạt động tốt; định kỳ thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh theo quy chế.
	
	

	7
	Giỏ nhựa đi chợ
	Thôn 9 Làng Kon Srêt
	Hội LHPN huyện
	8.900.000
	8.900.000

Hội LHPN hỗ trợ
	
	
	45
	0
	0
	Đã hỗ trợ 45 giỏ nhựa cho chị em hội viên. Chị em đã thay đổi nhận thức, có thói quen sử dụng giỏ nhựa đi chợ, bảo vệ môi trường.
	
	

	IV
	XÃ ĐĂK TƠ LUNG
	
	

	1
	Nuôi hươu lấy nhung
	Thôn 7    (hộ A Phai)
	Đảng ủy xã
	140.000.000
	0
	120.000.000
	20.000.000

Xã hội hóa hỗ trợ vật tư làm chuồng trại
	01 
	0
	0
	Hướng dẫn, giúp hộ gia đình tiến hành xây dựng chuồng trại theo quy chuẩn (quy mô 4 cặp hươu, với tổng diện tích 32m2).  Đến nay, hộ gia đình đang tiến hành chăm sóc, nuôi đàn hươu ổn định.
	
	

	2
	Vận động Nhân dân làm Chổi đót
	Thôn 7
	Mặt trận xã
	50.000.000
	50.000.000

MT xã hỗ trợ
	Mặt bằng, nhân công, vật tư…
	0
	20
	0
	0
	Vận động, hướng dẫn các hộ làm chổi đót để bán tạo thu nhập ổn định. Bước đầu mô hình đã tạo công ăn việc làm, thu nhập tăng thêm cho người dân lúc nông nhàn, tận dụng được nguồn vật liệu tại chổ để làm ra sản phẩm, hàng hóa …
	Thực hiện từ năm 2021
	

	3
	Trồng cây bạch đàn Cự Vỹ
	Thôn 7   (hộ A Pắp)
	UBND xã
	268.882.000
	268.882.000

UBND xã hỗ trợ giống và phân bón


	Mặt bằng, nhân công, vật tư…
	0
	01
	0
	0


	Vận động, hướng dẫn  hộ dân áp dụng được khoa học, kỹ thuật và đến nay đang chăm sốc đạt hiệu quả (với diện tích trồng 2,6ha)
	
	

	4
	Hướng dẫn sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy
	Toàn thôn 5
	Trung tâm MT&DVĐT
	2.000.000
	2.000.000

TT hỗ trợ
	0
	0
	63
	10
	33
	Đến nay, đã tổ chức hướng dẫn bà con vệ sinh 06 bể nước, thường xuyên kiểm tra đập đầu nguồn, xả đáy, phát dọn xung quanh. Rà soát các hạng mục nhỏ (van khóa nước, đường ống,..) để sửa chữa.
	
	

	V
	XÃ ĐĂK KÔI
	
	

	1
	Vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp


	Thôn 9 Tea Reang
	BCĐ CVĐ xã
	4.650.000
	4.650.000

BCĐ xã hỗ trợ
	Ngày công, dụng cụ, vật tư…
	0
	18
	50
	16
	Đã hỗ trợ giống hoa giấy, bi trồng hoa giấy. Hiện nay nhân dân trong thôn đang chăm sóc hoa, duy trì tổng dọn vệ sinh tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.
	
	

	2
	Nuôi heo làng
	Thôn 3 Kon Rgỗh

(hộ A Cường)
	Mặt trận xã
	4.000.000
	1.500.000

MT xã hỗ trợ
	2.500.000
	0
	01
	0
	0
	Đã hỗ trợ mua thêm giống, cải tạo chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật nuôi heo sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn thả rông. Hộ gia đình đang chăn nuôi với quy mô đàn heo là 10 con, sinh trưởng tốt, đến hiện nay đã bán được 6 con con, còn lại 4 con con và hai con mẹ đang chữa. Gia đình đã mua thêm heo trắng và đến hiện tại mỗi con có ttrọng lượng khoảng 3,5kg – 40 kg
	
	

	3
	Trồng chuối cấy mô


	Thôn 7 Trăng Nó – Kon Blo


	Huyện đoàn
	84.458.000đ
	
	Cây giống, mặt bằng, nhân công…
	84.458.000 (Plan hỗ trợ phân bón, ống tưới, tập huấn)
	14
	03
	02
	Mô hình đã đi vào hoạt động ổn định; chuối đang phát triển tốt. Hiện nay đã cho thu hoạch với tổng diện tích gần 02 ha, trung bình thu được 150 buồng/tháng.
	· 
	· 

	4
	Trồng rau sạch


	Thôn 7 Trăng Nó – Kon Blo
	HLHPN xã
	1.500.000đ
	1.500.000

Hội hỗ trợ
	0
	0
	14
	0
	0
	Đã hỗ trợ mua giống rau, cải tạo vườn tạp, hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật trồng rau và duy trì mô hình hiệu quả.
	
	

	5
	Trồng cỏ voi nuôi bò


	Thôn 5 Ngọc Răng – Nhân Liếu


	HCCB xã
	1.000.000đ
	1.000.000

Hội hỗ trợ
	0
	0
	06
	04
	05
	Đã hỗ trợ mua giống cỏ. Hiện tại các hộ gia đình tiếp tục chăm sóc cỏ.
	
	X (Cỏ bị gia súc ăn, phá hoại)

	6
	Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
	Thôn 1 Kon Đó
	Phòng TN-MT
	12.000.000
	12.000.000

Phòng hỗ trợ
	0
	0
	20
	10
	05
	- Đã hỗ trợ lắp đặt khoảng 10 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại khu vực cánh đồng lúa và đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Tuyên truyền, vận động người dân tự giác thu gom và đổ bao gói thuốc bảo vệ thực vật vào các bể đã lắp đặt.
- Quý II/2023 đã  phối hợp với UBND xã hỗ trợ 01tấn xi măng để làm hàng rào, cổng ngõ.
	
	

	7
	Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức người dân về công tác giảm nghèo bền vững
	Thôn 4 Kon RLong
	Phòng LĐTB&XH
	2.000.000
	2.000.000

Phòng hỗ trợ
	0
	0
	32
	25
	07
	Đã tổ chức 02 đợt tuyên truyền, phổ biến với khoảng 200 người tham gia. Hiệu quả thực hiện giúp 05 hộ thoát nghèo.
	
	

	8
	Vườn rau xanh
	Thôn 2 Tu Ngó – Kon Bông
	Trung tâm VHTTDL&TT
	2.000.000
	2.000.000

TT hỗ trợ
	0
	0
	02
	02
	0
	Đã hướng dẫn 02 hộ cách trồng và chăm sóc rau sạch. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên việc trồng rau đang bị gián đoạn.
	
	X  (chỉ thực hiện năm 2022, hiện tại không duy trì)

	9
	Khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”
	Thôn 4 Kon RLong
	Văn phòng HĐND&UBND huyện
	1.500.000
	1.500.000

VP hỗ trợ
	0
	0
	25
	05
	0
	Đã phối hợp với UBND xã, Ban quản lý thôn  và các hộ dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh; đào 30 hố, dựng trụ trồng hoa giấy dọc tuyến đường từ Tỉnh lộ 677 vào UBND xã. 
	
	

	10
	Vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp
	Thôn 1 Kon Đó
	Mặt trận – Đoàn thể huyện
	4.250.000
	4.250.000

MT, ĐT huyện hỗ trợ mua giống rau, phân bón, vật tư làm vườn…
	Mặt bằng, nhân công, vật tư, giống…
	
	92
	61
	13
	Đã hỗ trợ 03 hộ gia đình cải tạo vườn tạp, trồng rau, cây ăn trái. Hướng dẫn nhân dân thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng, thường xuyên giữ vệ sinh nhà cửa, đường làng, cổng ngõ, nuôi trồng vệ sinh… Đến nay, cảnh quan, môi trường của thôn có bước thay đổi; ý thức người dân trong thôn về vệ sinh môi trường được nâng lên; các hộ được làm quen với việc tạo dựng vườn nhà gọn gàng, bố trí khoa học, sử dụng diện tích đất vườn hợp lý; mang lại hiệu quả kinh tế và cải thiện bữa ăn trong gia đình.
	Mô hình điểm huyện năm 2021
	

	11
	Vệ sinh môi trường
	Thôn 2 Tu Ngó – Kon Bông
	Mặt trận xã
	0
	0
	Ngày công, dụng cụ, vật tư…
	0
	93
	72
	01
	Hướng dẫn nhân dân thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng, thường xuyên giữ vệ sinh nhà cửa, đường làng, cổng ngõ, nuôi trồng vệ sinh… Đến nay, cảnh quan, môi trường của thôn có bước thay đổi; ý thức người dân trong thôn về vệ sinh môi trường được nâng lên.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	12
	Sản xuất lúa sạch
	Thôn Kon RLong
	Hội LHPN huyện
	9.900.000

Hội LHPN hỗ trợ
	
	
	
	6
	0
	1
	Đã hỗ trợ giống, 

phân bón, vật tư;  hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Năm 2021 thu được 9 tấn, số tiền 22 triệu 500 ngàn đồng. Tháng 6/2022 (vụ mùa) thu được 4, 8 tấn (giảm so với vụ đông xuân vì chuột phá nhiều). Hiện đã nhân rộng thêm tại thôn Kon RGhỗ có 4 thành viên, với diện tích 4 sào  thu được 1.2 tấn.

Quý II/2023, tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình lên 12 sào tại thôn 5.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	VI
	XÃ ĐĂK TỜ RE
	
	

	1
	Tiết kiệm nuôi heo đất - san sẻ yêu thương 
	Thôn Kon Jri Pen 
	Mặt trận xã
	0
	0
	0
	0
	15
	12
	0
	Mô hình luôn duy trì hoạt động tốt; ước số tiền tiết kiệm đến nay được khoảng hơn 20 triệu, đã cho 03 thành viên vay không lấy lãi để phát triển sản xuất. Dự kiến tháng 10/2022, sẽ tổ chức sơ kết; biểu dương, khen thưởng các thành viên và xem xét kết nạp thành viên mới vào Tổ.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	2
	Chỉnh trang, cải tạo vườn tạp
	Thôn Kon Jri pen
	Đoàn xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, vật tư, nhân công…
	Không
	01
	01
	0
	Đã di dời nhà vệ sinh ra sau vườn (trước khi thực hiện mô hình, nhà vệ sinh hộ dân đặt bên cạnh nhà, sát đường bê tông nông thôn); trồng mới 12 cây mít.
	
	

	3
	 Nuôi heo đen (heo làng)
	Thôn Đak Ơ Nglăng 
	Huyện đoàn (phối hợp Đoàn xã thực hiện)
	74. 978.000
	0
	Nhân công, mặt bằng, vật tư…
	74. 978.000

(Huyện đoàn, Plan hỗ trợ 20 con giống heo)


	10
	05
	0
	Đã hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Mỗi hộ đang chăn nuôi với quy mô là 02 con, sinh trưởng tốt. 
- Đến quý II/2023 đã phát triển và tăng lên 28 con.
	
	X



	4
	Trồng rau sạch
	Thôn Kon Jri Pen

(hộ Y Bui)
	Hội PN xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	01
	0
	0
	Đã thu hoạch được 02 đợt, mỗi đợt thu được khoảng 500.000đ/đợt. Mô hình đã tạo thu nhập thêm cho gia gia đình và cũng được cải thiện bữa ăn cho gia đình.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	5
	Chăn nuôi gia cầm
	Thôn Kon Jri pen 
	Hội PN xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	01
	0
	0
	Đã hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật; triển khai mô hình với tổng số 50 con gia cầm. Mô hình luôn duy trì hoạt động tốt, đã bán được 04 đợt, hiện nay còn khoảng hơn 25 con (chưa tính số vịt con mới đẻ). Mô hình đã tạo thu nhập thêm cho gia gia đình và cũng được cải thiện bữa ăn cho gia đình.
	Thực hiện từ năm 2021
	

	6
	Sản xuất lúa định hướng hữu cơ
	Thôn Đăk Pơ Kong
	Phòng NN&PTNT, Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
	115.000.000
	115.000.000

NN hỗ trợ
	0
	0
	30
	0
	0
	Đã phối hợp UBND xã, BQL thôn tổ chức tập huấn cho 20 hộ dân và hỗ trợ cấp giống lúa ST25, phân hữu cơ, vôi bột, thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV cho 30 hộ thực hiện mô hình với diện tích 5ha. Hiện nay các hộ dân đang thu hoạch, sản lượng đạt 68,2 tạ/ha; vượt mục tiêu đề ra 60 tạ/ha. Đang đề nghị UBND xã nhân rộng mô hình tại địa phương.
	
	

	7
	Chỉnh trang, cải tạo vườn tạp
	Tại các thôn trên địa bàn xã
	HND xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	10 hộ

/thôn
	0
	0
	Đã hướng dẫn kỹ thuật trồng và giám sát thực hiện mô hình. Mô hình mới chỉ được triển khai đồng loạt các thôn trên địa bàn xã trong tháng 9/2022.


	
	

	8
	Nuôi heo
	Thôn Đak Jri  (hộ A Mleng)
	Hội CCB xã
	0
	0
	Giống, mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	01
	0
	0
	Mô hình đã được triển khai với 03 con heo cái, 01 con heo đực và 07 con nhỏ. Mô hình đang phát triển tốt.
	
	

	9
	Nuôi heo sọc dưa
	Thôn 1 (hộ Y Tình)
	Hội CCB huyện
	24.000.000
	1.000.000

Hội hỗ trợ
	23.000.000
	0
	01
	0
	0
	Đã hỗ trợ sửa chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật chăn nuôi. Hiện nay đàn lợn đang phát triển tốt, dự kiến cuối năm sẽ xuất bán


	
	

	10
	Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ người đồng bào DTTS mãn hạn tù chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình (Nuôi heo làng)
	Thôn 6 (Hộ Y Kyưn)
	Đảng ủy 

Công an huyện
	3.000.000
	3.000.000

ĐU CAH hỗ trợ
	mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	01
	01
	0
	Đã hỗ trợ 02 con giống, cải tạo chuồng trại. Hướng dẫn chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn thả rông. Hiện nay heo sinh trưởng tốt, 01 cặp heo đã vào chu kỳ sinh sản.
	
	

	11
	Nuôi heo đen
	Thôn Đak Ơ Nglăng
	Hội LHPN huyện
	7.200.000
	7.200.000

Hội hỗ trợ
	mặt bằng, vật tư, nhân công…
	0
	02
	
	01
	Đã ra mắt Mô hình trong tháng 9/2022. Hỗ trợ 04 con giống, hướng dẫn 02 hội viên chăm sóc heo đúng kỹ thuật.
Quý II/2023, đã sinh sản được 04 heo con.
	
	

	VII
	THỊ TRẤN ĐĂK RVE
	
	

	1
	Trồng và chăm sóc cây chuối
	Thôn 5
	Mặt trận và đoàn thể thị trấn
	5.900.000
	5.900.000
	Mặt bằng, nhân công, vật tư…
	0
	12
	12
	0
	Các hộ đã biết cách trồng cây chuối đúng kỹ thuật thu hoạch và bán chuối giúp nâng cao thu nhập gia đình.
	Thực hiện từ năm 2021
	X (đất cát, cằn cối nên cây không phát triển, đã chuyển sang thôn 4)

	
	
	Thôn 4
	Đảng ủy xã
	0
	0
	Mặt bằng, nhân công, vật tư…
	0
	05
	01
	04
	Đã xuống giống được 150 cây chuối tiêu hồng và chuối mốc; tỷ lệ cây sống khoảng 90%.
	Năm 2022 nhân rộng
	

	2
	Vệ sinh môi trường thôn làng
	Thôn 4
	BCĐ Cuộc vận động Thị trấn 
	0
	0
	Ngày công, dụng cụ lao động…
	0
	255
	102
	7
	Trong năm đã tổ chức 03 đợt ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức tổng dọn vệ sinh định kỳ. Đến nay, ý thức của người dân được nâng lên, cảnh quan môi trường được cải thiện.
	
	

	
	Vệ sinh môi trường thôn làng
	Thôn 5

(làng Kon Cheo Leo)
	Mặt trận Thị trấn
	0
	0
	Ngày công, dụng cụ lao động…
	0
	 76 
	54
	02
	
	
	

	3
	Trồng cây ăn quả
	Thôn 1
	Ban CHQS huyện
	7.000.000
	7.000.000

Huyện đội hỗ trợ
	Mặt bằng, nhân công, vật tư, vật liệu xây bể tưới…
	0
	01
	0
	0
	Đã hỗ trợ 50 cây giống (30 cây mít thái, 20 cây sầu riêng), hướng dẫn kỹ thuật trồng. Hộ gia đình đã xây dựng bể tưới, trồng và chăm sóc cây tốt. Hiện 100% cây sinh trưởng tốt.
	
	

	4
	Làm chổi đót
	Thôn 4
	Trung tâm GDNN-GDTX
	4.000.000
	4.000.000 

TT hỗ trợ
	Mặt bằng, nhân công, vật tư…
	0
	01
	01
	0
	Đã phối hợp với Ban quản lý thôn rà soát, lựa chọn 01 hộ nghèo đã tham gia học nghề làm chổi đót thực hiện mô hình. Hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nguyên vật liệu (đót, kẽm,...). Đến nay, hộ gia đình đã triển khai làm chổi đót vào những thời gian nông nhàn và đã có sản phẩm để bán.
	
	

	5
	Trồng chuối
	Thôn 4
	Hội CCB huyện
	60.000.000
	2.000.000

Hội hỗ trợ
	58.000.000
	0
	01
	01
	0
	Đã hỗ trợ giống, và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật  trồng và chăm sóc (diện tích 03 sào, 250 cây). Đến nay đã thu hoạch, bán cho thương lái, tạo thu nhập phục vụ nhu cầu chi tiêu sinh hoạt của gia đình. Đồng thời, hướng dẫn hộ tiếp tục chăm sóc và duy trì mô hình 
	
	

	6
	Nuôi gà sạch
	Thôn 5 (hộ Y Tình)
	Mặt trận huyện
	4.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	0
	01

(đã thoát nghèo)
	0
	0
	Đã hỗ trợ giống, cải tạo chuồng trại và hướng dẫn hộ dân về kỹ thuật nuôi gà sạch. Hộ đã bán gà đợt 1 và thu lời. Hiện nay, hộ đang tiếp tục nuôi đợt 2 (giống của hộ gia đình tự thực hiện).
	Mô hình điểm huyện năm 2022
	

	7
	Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ người đồng bào DTTS mãn hạn tù chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình (Nuôi heo làng)
	Thôn 3 (Hộ Triệu Thị Cúc Phương)
	Đảng ủy 

Công an huyện
	3.000.000
	3.000.000

ĐU CAH hỗ trợ
	0
	0
	01
	0
	01
	Đã hỗ trợ 02 con giống, cải tạo chuồng trại. Hướng dẫn chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn thả rông. Hiện nay heo sinh trưởng tốt, khoảng 30kg/con.
	
	

	VIII
	QUY MÔ TOÀN HUYỆN
	

	1
	Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường. chính sách, tiềm năng, cơ hội và hợp tác về xúc tiến đầu tư huyện Kon Rẫy
	Tại 7 xã, thị trấn
	Phòng TC-KH
	40.000.000
	40.000.000

NN hỗ trợ
	0
	0
	350
	49
	21
	Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện có 18 dự án đang tiến hành đầu tư, một số lao động DTTS đã tham gia làm việc tại các Công ty như: Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên, Công ty TNHH Biophap,... có 95 hộ DTTS tham gia sản xuất kinh doanh và vận động các hộ DTTS tham gia vào các HTX, Tổ hợp tác
	
	

	TỔNG CỘNG: 57 MÔ HÌNH
	1.264.556.000
	714.942.000
	209.700.000
	341.914.000
	2.188
	857
	277
	
	
	



